TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

MÔN: ĐỊA LÍ - KHỐI 9
Tuần 34: từ ngày 10/5/2021 đến 14/5/2021

Nộp bài trước: 17g ngày 14/5/2021
BÀI 41: ĐỊA LÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
I. Mục tiêu cần đạt

1. Kiến thức:

- Nhận biết vị trí địa lí, ý nghĩa của nó đối với việc phát triển kinh tế xã hội . 

- Nêu được giới hạn, diện tích.

- Trình bày được đặc điểm địa hình khí hậu , thủy văn , đất , thực vật khoáng sản của tỉnh . Đánh giá được những thuận lợi, khó khăn của tự nhiên đối với việc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, giải thích, đọc lược đồ.

- Kĩ năng tự ôn tập và trả lời nội dung bài học mới.
- Kỹ năng sử dụng thông thạo Internet để hoàn thành bài tập thông qua dạy học trực tuyến.
3. Thái độ:
- Giáo dục ý thức học tập tốt và yêu thích môn học.
- Có ý thức hệ thống và ôn tập kiến thức khi tự học ở nhà.

- Tinh thần cố gắng học tập, vượt qua mọi thử thách khó khăn để hoàn thành tốt việc học tập của các nhân.

II. Nội dung bài học:
1. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ:
· Thành Phố Hồ Chí Minh ở trung tâm của Nam Bộ, phía Tây Nam của Đông Nam Bộ, phía bắc giáp tỉnh Bình Dương. Phía tây bắc giáp tỉnh Tây Ninh. Phía đông bắc và đông bắc giáp tỉnh Đồng Nai. Phía đông nam giáp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Phía tây và tây nam giáp tỉnh Long An và tỉnh Tiền Giang. Có đường bờ biển là Cần Giờ dài 20 km.

· Nằm ở ngã tư quốc tế giữa các con đường hàng hải từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông, là tâm điểm của khu vực Đông Nam Á. Đây là đầu mối giao thông nối liền các tỉnh trong vùng và là cửa ngõ quốc tế (Có cảng Sài Gòn, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất). Nằm trong vùng chuyển tiếp giữa miền Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu long. Là trung tâm kinh tế, văn hoá, du lịch, giáo dục, khoa học kĩ thuật, y tế lớn của cả nước.
· Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là một trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương của Việt Nam. 

2. Điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội:
a. Địa hình:

· Nằm trong vùng chuyển tiếp giữa miền Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, địa hình thành phố thấp dần từ Bắc xuống Nam và từ Đông sang Tây. Vùng cao nằm ở phía Bắc - Đông Bắc và một phần Tây Bắc, trung bình 10 đến 25 mét. Xen kẽ có một số gò đồi, cao nhất lên tới 32 mét như đồi Long Bình ở quận 9. Ngược lại, vùng trũng nằm ở phía Nam - Tây Nam và Ðông Nam thành phố, có độ cao trung bình trên dưới 1 mét, nơi thấp nhất 0,5 mét. 
b. Khí hậu, thời tiết
· Nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệt độ cao đều trong năm và hai mùa mưa – khô rõ rệt. Mùa mưa được bắt đầu từ tháng 5 tới tháng 11, còn mùa khô từ tháng 12 tới tháng 4 năm sau. 
· Thành phố Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng bởi hai hướng gió chính là gió mùa Tây – Tây Nam và Bắc – Ðông Bắc. Có thể nói Thành phố Hồ Chí Minh thuộc vùng không có gió bão. 
c. Thủy văn, thổ nhưỡng
· Địa chất Thành phố Hồ Chí Minh dưới tác động của các yếu tố tự nhiên và hoạt động của con người, trầm tích phù sa cổ hình thành nhóm đất đặc trưng riêng: đất xám. Ngoài ra còn có một diện tích khoảng hơn 400 ha là "giồng" cát gần biển và đất feralite vàng nâu bị xói mòn trơ sỏi đá ở vùng đồi gò.
· Về thủy văn, nằm ở vùng hạ lưu hệ thống sông Ðồng Nai - Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh có mạng lưới sông ngòi kênh rạch rất đa dạng. Thành phố Hồ Chí Minh còn có một hệ thống kênh rạch chằng chịt: Láng The, Bàu Nông, rạch Tra, Bến Cát, An Hạ, Tham Lương, Cầu Bông, Nhiêu Lộc-Thị Nghè, Bến Nghé, Lò Gốm, Kênh Tẻ, Tàu Hũ, Kênh Ðôi...Hệ thống sông, kênh rạch giúp Thành phố Hồ Chí Minh trong việc tưới tiêu, nhưng do chịu ảnh hưởng dao động triều bán nhật của biển Ðông, thủy triều thâm nhập sâu đã gây nên những tác động xấu tới sản xuất nông nghiệp và hạn chế việc tiêu thoát nước ở khu vực nội thành.
d. Tài nguyên sinh vật
-    Thành phố Hồ Chí Minh có một khu vườn ngập mặn tại Cần Giờ nơi đây cũng chính

      là nơi cư trú của nhiều loại động-thực vật khác (còn gọi là đảo khỉ) với hệ sinh thái          đa dạng nơi đây đang dần trở thành khu du lịch sinh thái kết hợp du lịch biền.

     e.   Khoáng sản

Thành phố Hồ Chí Minh nghèo khoáng sản. Trên địa bàn thành phố chủ yếu có vật       liệu xây dựng (như sét gạch ngói, cát, sỏi,…), nguyên liệu cho gốm sứ, chất trợ dung và một ít than bùn. Các loại khoáng sản này chỉ có thể đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu của thành phố.

C. BÀI TẬP VẬN DỤNG
Câu 1: Thành phố Hồ Chí Minh Có đường bờ biển là Cần Giờ dài bao nhiêu km?
   A. 20 km.
   B. 30 km.
   C. 40 km.
   D. 50 km.
Câu 2: Thành Phố Hồ Chí Minh ở trung tâm của khu vực nào ở Việt Nam?
   A. Bắc Bộ
   B. Trung Bộ
   C. Nam Trung Bộ
   D. Nam Bộ
Câu 3: Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong vùng khí hậu nào?
   A. Nhiệt đới
   B. Nhiệt đới gió mùa cận xích đạo
   C. Ôn đới
   D. Hàn đới
Câu 4: Địa chất Thành phố Hồ Chí Minh hình thành nhóm đất đặc trưng riêng là gì?
   A. Đất đỏ
   B. Đất xám
   C. Đất feralit
   D. Đất bùn
Câu 5: Thành phố Hồ Chí Minh có một khu vườn ngập mặn tại Cần Giờ nơi đây cũng chính là nơi cư trú của nhiều loại động-thực vật khác còn gọi là gì?
   A. Đảo dừa
   B. Đảo Phú Quốc
   C. Đảo khỉ
   D. Đảo san hô
D. DẶN DÒ:
- Học sinh ghi kiến thức đã học và làm vào tập Địa.

- Làm bài tập theo link: https://forms.gle/EsDPpYnbJndwduXVA
- Thời gian làm bài từ ngày 10/05/2021 đến 17 giờ ngày 14/05/2021.

- Khi làm bài học sinh nhớ ghi đầy đủ họ và tên, lớp. 
- Liên hệ với giáo viên dạy mình nếu có thắc mắc:

  * Thầy Phạm Công Huy

· Zalo: 0937995038

  * Thầy Trần Văn Đạt

•
Zalo: 0976264529
